	STT
	Khoa nghề
	Số lượng

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học

	1
	Khoa Cơ khí
	
	14
	13

	2
	Khoa Động lực
	1
	14
	5

	3
	Khoa CNTT
	
	16
	10

	4
	Khoa Điện – Điện tử
	
	18
	13

	5
	Khoa Nhiệt – Lạnh
	
	4
	5

	6
	Khoa May – Thời trang
	
	7
	3

	7
	Khoa Kinh tế
	1
	12
	

	8
	Khoa Xây dựng
	
	2
	

	9
	Khoa KHCB
	
	21
	10

	10
	Khoa LLCT
	
	12
	4

	11
	GV kiêm chức
	1
	16
	4

	Tổng cộng
	3
	136
	67







Chia GV Khoa KHCB, LLCT, kiêm chức về các khoa nghề
	STT
	Khoa nghề
	
	Số lượng
	Khoa KHCB
	Khoa LLCT
	GV kiêm chức

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Thạc sĩ
	Đại học
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học

	1
	Khoa Cơ khí
	39
	
	14+4+2+3
	13+1+1+1
	4
	1
	2
	1
	
	3 (Đệ, Nhân, Sĩ)
	1 (Hiệp)

	2
	Khoa Động lực
	34
	1
	14+6+2+3
	5+2+1
	6
	2
	2
	
	
	3 (Lộc, Thành, Lâm) 
	1 (Phong)

	3
	Khoa CNTT
	37
	+1
	16+3+2+3
	10+1+1
	3
	1
	2
	1
	1 (Trang)
	3 (Mai, Việt, Thiện)
	

	4
	Khoa Điện – Điện tử
	42
	
	18+3+2+3
	13+2+1
	3
	2
	2
	
	
	3 (Nghĩa, Bảo, Dũng)
	1 (Long)

	5
	Khoa Nhiệt – Lạnh
	15
	
	4+2+2
	5+1+1
	2
	1
	2
	
	
	
	1 (Liêm)

	6
	Khoa May – Thời trang
	17
	
	7+2+1+2
	3+1+1
	2
	1
	1
	1
	
	2 (Nhuận, Hồng)
	

	7
	Khoa Kinh tế
	17
	1
	12+1+1+1
	+1
	1
	1
	1
	
	
	1 (Kính)
	

	8
	Khoa Xây dựng
	5
	
	2+1
	+2
	
	1
	
	1
	
	1 (Nam)
	

	Tổng cộng
	206
	3
	136
	67
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